
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 42, Thôn Trung Thành, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

02/06/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐỒNG TÂM LAND

0110375153

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy 
đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 
trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa

4610

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(không hoạt động tại trụ sở).

4663

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị (không thực hiện 
các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa 
chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 
sự kiện, phim ảnh).

8230

6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
– Dịch vụ môi giới bất động sản;
– Dịch vụ tư vấn bất động sản;
– Dịch vụ quản lý bất động sản;
– Sàn giao dịch bất động sản;

6820(Chính)

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý).

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC ĐỒNG 
TÂM LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG TAM LAND REAL ESTATE 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DONG TAM LAND., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0586022333
Email: diaocdongtamland@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Thiết kế xây dựng công trình ( Khoản 14 Điều 1 Nghị Định 
42/2017/NĐ-CP)
- Giám sát thi công xây dựng ( Khoản 15 Điều 1 Nghị Định 
42/2017/NĐ-CP)

7110

10. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất

7410

12. Vệ sinh chung nhà cửa
Chi tiết:
– Các hoạt động vệ sinh thông thường (không chuyên dụng) 
cho tất cả các loại công trình, như: + Văn phòng, + Căn hộ 
hoặc nhà riêng,
+ Nhà máy, + Cửa hàng, + Các cơ quan và các công trình nhà 
ở đa mục đích và kinh doanh khác, Những hoạt động này chủ 
yếu là vệ sinh bên trong các công trình mặc dù chúng có thể 
bao gồm cả vệ sinh bên ngoài như cửa sổ hoặc hành lang

8121

13. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết:
- Vệ sinh bên ngoài cho tất cả các công trình, bao gồm các văn 
phòng, nhà máy, cửa hàng, cơ quan và các khu nhà đa mục tiêu 
khác;
- Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho khu nhà như làm sạch cửa 
sổ, làm sạch ống khói hoặc vệ sinh lò sưởi, lò thiêu, nồi cất, 
ống thông gió, các bộ phận của ống;
- Vệ sinh bể bơi hoặc bảo dưỡng;
- Vệ sinh máy móc công nghiệp;
- Vệ sinh tàu hỏa, xe buýt máy bay…;
- Vệ sinh đường xá;
- Dịch vụ tẩy uế và tiệt trùng;
- Quét đường và cào tuyết;
- Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình khác chưa được
phân vào đâu.

8129
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết: – Trồng cây, chăm sóc và duy trì: + Công viên và 
vườn cho: + Nhà riêng và công cộng, + Công trình công cộng 
hoặc bán công cộng (trường học, bệnh viện, cơ quan hành 
chính, nhà thờ…),
+ Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang…), 
+ Cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, 
cảng), + Tòa nhà công nghiệp và thương mại; – Trồng cây 
xanh cho: + Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, 
vườn trong nhà), + Sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí 
khác (sân thể thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân golf), + 
Nước theo luồng và nước tĩnh (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể 
bơi, mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước 
thải), + Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói 
sáng. Nhóm này cũng gồm:; – Làm đất tạo điều kiện thuận lợi 
cho nông nghiệp và sinh thái học.

8130

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình thủy 4291

20. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

21. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
MẠNH HUẤN  
                           
 

Thôn Phương 
Quế, Xã Liên 
Phương, Huyện 
Thường Tín, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

32.000 320.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 32.000 320.000.000 16,000

0250850006
84

2 NGUYỄN 
THÀNH 
NHIỆM              
                

Tổ dân phố Xuân 
Nhang 1,  Phường 
Xuân Đỉnh, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0010840190
73
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3 TRƯƠNG 
CÔNG ĐỨC      
                        

Tổ dân phố Tú 
Duy Minh, 
Phường Duy 
Minh, Thị xã Duy 
Tiên, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0350900027
66

4 NGUYỄN 
TRUNG KIÊN  
                           
 

Số 4G, tổ 43, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0400790075
75

5 HÀ ANH 
QUÂN               
               

Thôn Thượng, Xã 
Thanh Liệt, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0330890015
65
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6 NGUYỄN THỊ 
MAI ANH         
                     

Tổ 25, Phường 
Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0011820074
31

7 PHẠM VĂN 
NHẤT                
              

Xóm 18, Xã Xuân 
Phương, Huyện 
Xuân Trường, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0360910155
42

8 NGUYỄN 
VĂN HỮU        
                      

Thôn 7, Xã 
Thượng Mỗ, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

0010860256
06

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025085000684
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH HUẤN                              Nam

12/02/1985 Kinh Việt Nam

19/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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